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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Người con của Tây Nguyên 

 Tháng ba, có giấy trên tỉnh kêu anh Núp đi dự Đại hội thi đua. Núp nói với anh Thế: 

- Nên để Bok Pa đi. Bok kể được nhiều việc hơn tôi.  

 Anh Thế cười: 

- Không, tỉnh kêu anh đi đấy. Đi để học mà. 

 Núp đi Đại hội về giữa lúc Pháp càn quét lớn. Ban ngày anh chỉ huy đánh giặc, bạn đêm kể chuyện 

Đại hội cho cả làng nghe. Lũ làng ngồi vây quanh anh. Ông sao Rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm 

hạt ngọc. Tay Núp cầm quai súng chặt hơn. Anh nói với lũ làng: Đất nước mình bây giờ mạnh hung rồi. Người 

Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm. Ở đại hội, 

Núp cũng lên kể chuyện làng Kông Hoa. Nghe xong, nhiều người chạy lên, đặt Núp trên vai, công kênh đi 

khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu. Cán bộ nói: 

- Pháp đánh một trăm năm cũng không thắng nổi đồng chí Núp và làng Kông Hoa đâu! 

 Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng hết dậy: 

- Đúng đấy! Đúng đấy! 

 Núp mở những thứ Đại hội tặng cho mọi người coi: một cái ảnh Bác Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ 

quần áo bằng lụa của Bác Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho 

Núp. 

 Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại, coi đến mãi nửa đêm.  

(Theo Nguyên Ngọc) 

 



 

 

 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Anh Núp được tỉnh cử đi đâu? 

A. Đi dự Đại hội thi đua. 

B. Đi theo bok Pa để học hỏi kinh nghiệm. 

C. Đi gặp Bác Hồ. 

D. Đi ra chiến trường đánh giặc.  

Câu 2. Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết những gì? 

A. Anh kể cho dân làng biết về tình hình kháng chiến của đất nước. 

B. Anh kể chuyện làng Kông Hoa đánh Pháp, được Đại hội hoan nghênh. 

C. Anh kể chuyện làng Kông Hoa được Bác Hồ tuyên dương. 

D. Câu A và câu B đúng.  

Câu 3. Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì? 

A. Một tấm ảnh Bác Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo lụa của Bác, một cây cờ thêu chữ, một huân 

chương cho cả làng, một huân chương cho Núp.  

B. Một tấm ảnh Bác Hồ chụp cùng dân làng, một bộ quần áo lụa của Bác, một cây cờ thêu chữ, một huân 

chương cho cả làng, một huân chương cho Núp.  

C. Một tấm ảnh Bác Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo lụa của Bác, một cây cờ thêu chữ, một huân 

chương cho cả làng. 

D. Một tấm ảnh Bác Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo lụa của Bác, một cây cờ thêu chữ, một huân 

chương cho Núp. 

Câu 4. Chi tiết nào cho thấy dân làng rất trân trọng những món quà do Đại hội tặng? 

A. Lũ làng đứng dậy, vỗ tay hào hứng. 

B. Lũ làng ngồi vây quanh Núp nghe kể chuyện. 

C. Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại, coi đến mãi nửa đêm. 

D. Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại, coi đến sáng hôm sau. 

Câu 5. Em hãy tìm các động từ trong câu sau: 

Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ, coi đi, coi lại, coi đến mãi nửa đêm. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6. Gạch chân vào chủ ngữ của mỗi câu trong đoạn văn dưới đây:  

 Anh nói với lũ làng: Đất nước mình bây giờ mạnh hung rồi. Người Kinh, người Thượng, con gái, 

con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm.  

Câu 7. Xác định sự vật được nhân hoá và từ ngữ dùng để nhân hoá trong câu sau: 

Chiếc huân chương nhắc nhở dân làng phấn đấu nhiều hơn nữa. 

Sự vật được nhân hoá:  ........................................................................................................  

Từ ngữ dùng để nhân hoá:  ..................................................................................................  



 

 

 

 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với một người gần gũi, thân thiết. 

 

-------- Hết -------- 


